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CHUONG 1. MENH DE VA TAP HQP
§1. MENH DE

AvowvAvviewover )

1. Ménh d&

Ménh d& 1a mét cau khang dinh ddng hodc mét cau khang dinh sai.

Mot ménh dé khong thé vira dung, vira sai.

2. Ménh dé pha dinh
Cho ménh deé P.

Ménh dé "Khéng phai P" duoc goi la ménh dé pha dinh cta P va ki hiéu
la .

Néu P dlng thi sai, néu P sai thi ding.

3. Ménh dé kéo theo
Cho hai ménh dé P va Q.

Ménh d& "Néu P thi Q" duoc goi la ménh dé kéo theo va ki hiéula P Q.

Ménh d& P Q chi sai khi P ding va Q sai.

Cha y: Céc dijnh li toan hoc thuong co dang P Q.

Khi do: - Pla gia thiét, Q la két luan;
— P la diéu kién du dé cé Q;
— Q I3 diéu kién can dé co P
4. Ménh dé dao
Cho ménh dé kéo theo P Q. Ménh d& Q P dwoc goi la ménh dé dao clia
ménh dé P Q.
5. Ménh dé twong dwong
Cho hai ménh dé P va Q.

Ménh dé "P néu va chi néu Q" dwoc goi 14 ménh dé twong dwong va ki
hieula P Q.

MénhdéP Q dung khi va chi khi ca hai ménh déP QvaQ Pdéu dung.
Chu y: Néu ménh dé P Q la mét dinh I thi ta n6i P la diéu kién can va du
dé co Q.

6. Ménh dé chira bién

Ménh dé chira bién 12 mét cau khang dinh chira bién nhan gia tri trong mét
tap X nao dé ma véi méi gia tri cia bién thude X ta duwoc mdt ménh dé.
7. Ki hiéu va

"x X, P(x)" "V&i moi x thugc tap X sao cho P(x)"

" X, P(x)" “Ton tai x thudc tap X sao cho P(x)’

Ménh dé pht dinh ctia ménh dé& "x X, P(x)"1a "x X, ".

Ménh dé phu dinh ctia ménh dé "x X, P(x)"1a "x X, ".
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B. Vi DU

Trong cac cau dudi day, cau nao la m¢nh dé? Cau nao khong phai ménh g€, xac dinh
tinh dang, sai cua cdc ménh dé?

a) Hinh vudng c6 hai duong chéo bang nhau.

b) Ha N1 1a thu d6 cua Viét Nam.

¢) Nam 2022 1a nam nhuan.

d) Hom nay troi dep qua!
e)3x + 2 = 4.
)4 > 2.3.

Loi gidi.
Nhirng cau a, b, ¢, f1a ménh dé. Caua, b, c la ménh dé ding. Cau f 1a ménh dé sai.
Cau d 1a cau cam than, khong phai ménh de. ‘
Cau e khong xac dinh tinh dung - sai, khong phai ménh dé (cau e la ménh dé chira
bién)

Phéat biéu ménh dé phu dinh ctia cdc ménh dé sau:

a. 106 13 hop s6;

b. Tong s6 do ba goc trong mot tam giac bang 180°.

Loi giai

a. Ménh dé phu dinh ctia ménh dé& “106 1a hop s0” 1a ménh dé “106 khong phai 1a
hop s6”.
b. Ménh dé phu dinh ciia ménh dé “Téng sd do ba goc trong mot tam giac bang
180°” 1a ménh dé “Tong s do ba goc trong mdt tam giac khong bang 180°.

Cho hai ménh dé¢ sau:
P: “Ttr gidc ABCD 14 hinh binh hanh”.
Q: “Twu giac ABCD c¢6 AB // CD va AB =CD”.
Hay phat biéu ménh dé P = Q va ménh dé dao ctia ménh dé do.
Loi giai
Ménh dé P = Q 1a “Néu ttr gidc ABCD 1a hinh binh hanh thi t&r gisc ABCD ¢6
AB//CD va AB =CD”.
Ménh d& dao ctia ménh d& P = Q laménh d¢ Q = P.
Ménh dé Q = P 1a “Néu ttr gidc ABCD c6 AB // CD va AB = CD thi tir giac
ABCD 14 hinh binh hanh”.

C. BAI TAP PE NGHI

1. Trong cac cau dudi day, cau nao la m¢nh dé?
a) S 11 1a s6 chin.

b) Ban c6 cham hoc khong ?

c¢) Hué 1a mot thanh phd cta Viét Nam.

d) 13 1a mot s6 nguyén td.
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i)
k)

2-+5<0

4+x=3.

g) Hay tra 101 cau hoi nay!.

Paris 1a thu d6 nude Y.

Phuong trinh X =x+1=0 ¢ nghiém.

Trong cic ménh dé sau, ménh dé nao 14 diing?
Néu a chia hét cho 9 thi a chia hét cho 3.

Néu a chia hét cho 3 thi @ chia hét cho 6.

S6 7 16n hon 2 va nhé hon 4.

2 va 3 la hai s6 nguyén to cung nhau.

81 1a mot s6 chinh phuong.

SO 15 chia hét cho 4 hoac 5.

Hai tam giac bang nhau khi va chi khi ching c6 dién tich bang nhau.

Hai tam giac bang nhau khi va chi khi chung dong dang va c6 mot canh bang

nhau.

Mot tam gidc 1a tam gidc déu khi va chi khi chiing ¢6 hai duong trung tuyén bang
N 0

nhau va c6 mot goc bang 60" .

Mot tam gidc la tam gidc vudng khi va chi khi n6 c6 mgt goc bang tong cua hai

gbc con lai.

Mot tur giac 1a hinh thoi khi va chi khi n6 ¢6 hai duong chéo vudng goc véi nhau.

Trong cac m¢nh dé€ sau, ménh dé€ nao la dung ? Phat biéu cac ménh dé do6 thanh

1o1:

VxeR,x* >0

IxeR,x>x’

VneN,n* >n .

VxeR x*-x=1>0
Cho ménh dé chira bién P(x), véi x € R. Tim x dé P(x) 13 ménh dé dtng:
P(x):"x* —5x+4=0"

P(x):"x* =5x+6=0"
P(x):"x* =3x>0"
P(x):"x* +x+1>0"

Néu ménh dé phu dinh ctia cac ménh dé sau:

S6 tu nhién n chia hét cho 2 va cho 3.

S6 tu nhién n c6 chir s6 tan cung bang 0 hodc bang 5.
Tt giae T 6 hai canh dbi vira song song vira bang nhau.
S6 tu nhién n c6 ude s6 bang 1 va bang n.

Phét biéu ménh dé phu dinh cta cac ménh dé sau?
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a) VXeR:x'>0
b) IreR:x>x"
. 2_1-—
¢) IxeQ:4x"-1=0

d) VXxeR:x'—x+7>0

7. Phat biéu cdc ménh dé sau, béng cach sur dung khai niém "diéu kién can", "diéu
kién du":

a) Néu mot s6 ty nhién ¢6 chit s6 tan cung la chir s6 5 thi chia hét cho 5.

b) Néu mot s6 tu nhién chia hét cho 6 thi n6 chia hét cho 3.

c) Néuavab cung chia hét cho ¢ thi a + b chia hét cho c.

d) Trong mat phang, néu hai duong thang phan biét cung vudng goc véi mot duong
thang thir ba thi hai duong thang ay song song véi nhau.

e) Néu hai tam giac bang nhau thi chiing c6 dién tich bang nhau.

f) Néu tir giac T 1a mot hinh thoi thi n ¢ hai duong chéo vudng goc véi nhau.

g) Néu tir giac H 1a mot hinh chir nhat thi né c6 ba goc vudng.

8. Phét biéu cac ménh dé sau, bang cach st dung khai niém "diéu kién can va du":

a) Mot tam giac 1a vudng khi va chi khi né c6 mot goc bang tong hai goc con lai.

b) Mot tir giac 1a hinh chit nhat khi va chi khi n6 c6 ba goc vuong.

c) Mot tir giac 1a ndi tiép dugc trong dudng tron khi va chi khi né c¢6 hai goc ddi bu
nhau.

d) Mot s6 chia hét cho 6 khi va chi khi n6 chia hét cho 2 va cho 3.
CAU HOI TRAC NGHIEM ‘ ‘
1. Trong cac ménh dé sau, ménh dé nao la ménh dé dung?

A. Néua > bthia®> > b’

B. Néu a chia hét cho 9 thi a chia hét cho 3.

C. Néu em chiam chi thi em thanh cong.

D. Néu mét tam giac c6 mot goc bang 60° thi tam giac d6 1a déu.
2. CAu nao trong cac cau sau khong phai 1a ménh dé?

A 3+2=T7. B. x*+1>0. C. 2—\/§<0. D. 4+x=3.
3. Trong cac phat biéu sau, phat biéu nao 1a ménh dé dung:

A. m 1a mot sd hitu ti.

B. Tong cia hai canh mot tam giac 16n hon canh thit ba.

C. Ban c6 cham hoc khong?

D. Con thi thdp hon cha.

4. Meénhdd "ZFERX=3" qu0c phat biéu bing I6i 1a

. Binh phuong cua mdi sb thue bang 3.

C6 it nhat 1 s6 thuc ma binh phuong cua n6 bang 3.

. Chicol so thue ¢6 binh phuong bang 3.

. Néu x 1a sb thyc thi x2=3.

5. Ki hiéu X 1a tap hop cac cau thu x trong doi tuyén bong rd, P(x) 1a ménh dé chira bién “ x

cao trén 180cm”. Ménh q "Vxe X, P(x)" khéng dinh rang:
A. Moi cau thu trong doi tuyén bong 16 déu cao trén 180cm.
B. Trong s6 cac cau thu cua doi tuyen bong rd cb6 mot so cau thu cao trén 180cm.
C. Bit ctr ai cao trén 180cm déu 13 cau thi cua doi tuyén bong ré.
D. C6 mdt s6 ngudi cao trén 180cm 14 cau tha cua doi tuyén bong ro.

SRS
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6. Céch phat biéu ndo sau diy khong phai dung dé phat biéu ménh dé: A => B

A. Néu A thi B. B. A kéo theo B.
C. Ala dié}l kién du de co B. . D. A la diéu kién can d¢ co6 B.
7. M¢nh dé phu diph cua ménh de: ‘:M(_)i dong vat déu di chuyén” 1a
A. Moi dong vat d{eu khong di chuyén.
B. Moi dong vat déu dimg yén. i
C. Co it nhat mot dong vat khong di chuyén.
D. Co it nhat mot dong vat di chuyén. ) ) .
8. Phu dinh cua ménh dé “ Co6 it nhat mot so vo ty 1a so thdp phan vo han tuan hoan ” 1a ménh
dé
A. Moi s6 vo ty déu 1a s6 thap phan v6 han tuan hoan.
B. Co it nhat mot s6 vo ty la s0 thap phan v6 han khong tuan hoan.
C. Moi s0 v0 ty déu 1a so thap phan vo han khong tuan hoan.
D. Moi s0 vo ty déu la so thap phan tuan hoan.
1 2 — A .
9.  Choménhdé A=« VXYERX =x+7<0» Nanh ¢ phu dinh cia A 1a
A VxeR,x*—x+7>0 B VxeR,x*—x+7>0
C. A xeR max*— x +7<0. D. 3AxER, x>~ x+720.
10. Ménh dé phu dinh ctia ménh dé P: “ x>+3x+1>0 v&i moi x” 1a
A. Ton tai x sao cho X +3x+1>0 B. Tén tai x sao cho X*+3x+1<0
C. Tbn tai x sao cho X' +3x+1=0 D. Ton tai x sao cho X' +3x+1<0
11.  Ménh d2 phu dinh ctia ménh @& P: « 3x:° +2x+5 13 s§ nguyén t6” 1a
A. VXX’ +2x+5 |3 5§ nguyén t5. B. 3x:x* +2x+5 13 hop sb.
C. Vx:x*+2x+5 |3 hop sb. D. 3x:x* +2x+5 13 56 thue.

«on 2 _qn
12.  Phudinh cia ménh @& X € R,5x=3x"=1" 14

A. “Ix €ER,5x-3x*# 1. B. “Vx €R, 5x-3x*=1".
C. “Vx € R, 5x - 3x*# 1. D. “Ix €ER, 5x-3x*>1".
. " 2 " \ N

13.  Choménhdd P(x): VX €RX"+x+1>0" N\any 42 phi dinh cia ménh dé P(x) 1

Al "‘v’xeR,x2+x+l<O"' B. "‘v’xeR,x2+x+lSO"'

c. "xeR X +x+1<0" D. "foeR,x2+x+1>O".
14. Ménh dé nao sau day 1a ménh dé sai?

A. VneN . n<2n B. neN:n>=n

C. VxeR:x*>0 D. 3xeR:x>x’
15.  Ménh dé nao sau day 1a diing?

A VxeR:x*>0 B. VxeN:x[3

C. IxeR:x* <0 D. IxeR:x>x"

16.  Ménh dé nao sau day la ding?

. Vn € N, n® + 1 khong chia hét cho 3.
Vx ER,/x/<3 & x<3.

. VXER, (x-1)y#x-1.

. dn € N, n® + 1 chia hét cho 4.

17.  Ménh d& nao sau ddy la ménh dé sai?

SAw P
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A. I x€Q,4x*-1=0. B. VnE N,n’>n.
C. 3 xE R, x>x% D. VneN, n® +1 khong chia hét cho 3.
18.  Ménh dé nao sau day la ding?
A.“VXER, x>3 = x>9”. B.“VxER, x>-3 = x>9”.
C.“VXER, x>9 = x>3". D.“Vx€ER, x>9 = x>-3".
19.  Mg¢nh dé€ nao sau day la m¢nh dé sai?
A. VneEN,n* l 2=n W2, B. VneN,n* ! 6=n le.
C. VvneN,n* 1 3=n U3, D. Vh € N,n* ! 9 =>n 9,
20. Cho n 1a s6 ty nhién, ménh dé nao sau day la ding?
A. V nn(n+1) 14 s6 chinh phuong. B. V nn(nt+1)lasé lé.
C. 3 nn(n+1)(n+2) 1a sb 1é. D. Y n,n(n+1)(n+2)la sé chia hét cho 6.
21. Trong cadc ménh dé sau, ménh dé nao sai?
A T<27n <4, B. t<4o <16
C.\/Z<5:2\/§<2.5_ D.\/2—3<5:>—2\/§>—2.5_
22. Cho x 1a sb thuc, ménh dé nao sau day la dang?
A ‘v’x,x2>5:>x>x/§vx<—\/§ B Vx,x’ >5=— 5<x<x/§
C Vx,x2>5:>x>ix/§ D Vx,x2>5:>x2x/§vx£—x/§
23.  Ménh dé nao sau day 1a ding?
A. VXeN" 1213 boi sé ciia 3. B. ¥€Q =3

D. VxeN,2" 2n+2

0

VxeN 27+1 1a sb nguyén to.
24.  Ménh dé nao sau diy 1a ménh dé sai?
A. Hai tam giac bang nhau khi va chi khi chung ddng dang va c6 mét goc bang nhau.
B. Mot tir giac la hinh chir nhat khi va chi khi ching ¢6 3 goc vuong.
C. Mot tam giac 1a vudng khi va chi khi né c6 mét goc bang tong hai goc con lai.
D. Mot tam giac 1a déu khi va chi khi ching c6 hai duong trung tuyén bang nhau va c6 mot goc
béng 60°.
25.  Trong cac ménh dé sau day, ménh d& nao c6 ménh dé dio la dung?
A. Néu a va b cing chia hét cho c thi a+b chia hét cho c.
Néu 2 tam giac bang nhau thi dién tich bang nhau.
Néu a chia hét cho 3 thi a chia hét cho 9.
Néu mot s tan cung bang 0 thi s6 d6 chia hét cho 5.
Trong cac ménh dé sau, ménh dé nao co6 ménh dé dao la sai?
Tam giac ABC can thi tam giac ¢ hai canh bang nhau.
a chia hét cho 6 thi a chia hét cho 2 va 3.
ABCD Ia hinh binh hanh thi AB song song véi CD.
ABCD 14 hinh chir nhat thi A= B= C = 90°.
Ménh dé nao sau day 1a ménh dé sai?
n 1a s6 1& khi va chi khi n® 1a s 1¢.
n chia hét cho 3 khi va chi khi tong céc chir sb ctia n chia hét cho 3.
. ABCD 1la hinh chir nhat khi va chi khi AC = BD.
. ABC la tam giac déu khi va chi khi AB = AC va c6 mét goc bang 60°.
28.  Ménh dé nao sau ddy 12 ménh dé sai?

. ABCD la hinh chit nhat = tir gidc ABCD c6 ba goc vuong.
B. ABC la tam giac déu < A = 60".
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

3s.

S 0O =%

a >

. Tam giac ABC cantai A = AB=AC.
. Tt gidac ABCD nbi tiép duong tron tim O = OA = OB = OC = OD.

Ménh dé nao sau déy la ding?

. Buong tron c6 mét tdm doi xung va cd mot truc doi xung.
. Hinh chir nhat c6 hai truc doi xing.

. Tam giac ABC vudng cin < A =45°
. Hai tam giac vudng ABC va A’B’C’ ¢6 dién tich bang nhau < A4BC =A4'B'C"

Cho tam gidc ABC can tai A, I 1a trung diém BC. Ménh dé nao sau day la ding?

AM € AI,MA=MC B. VM, MB=MC

VM € AB,MB =MC p. IM ¢ Al MB=MC

Biét A 12 ménh dé sai, con B 1a ménh d& ding. Ménh dé nao sau day dung ?
.B= A BBSA C AB p. B=>4

V6i gié tri thue nao cia x thi ménh dé chta bién P(x) = “x> — 3x + 2 = 0" 1a ménh d¢ diing?
. 0. B. 1. C. - 1. D. - 2.

Véi gia tri ndo ctia n, ménh dé chtra bién P(n)="n chia hét cho 12” 14 diing?
. 48. B. 4. C. 3. D. 88.

Cho ménh dé chira bién P(x) = “vdix € R, Jxzx», Ménh dé nao sau day 1a ménh dé sai?
. P(0). B. P(1). C. P(5). D. P(2).

V6i gid tri thue ndo cuia x ménh dé chtra bién P(x)= “x> — 5x + 4 = 0” 1a ménh dé ding?

4
0. B. 5. Cc. 5. D. 1.
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§2. TAP HQP

1. Tap hgp
Tap hep 1a mot khai niém co ban cua toan hoc, khéng dinh nghia.
Cich xic dinh tip hop:
+ Liét ké cac phan tir: viét cac phan tir cua tip hop trong hai dau moc {...}.
+ Chi ra tinh chat dac trung cho cac phén tir cua tap hop.
Tép rong: 1a tap hop khong chira phin tir nao, ki hiéu .
2. Tap hgp con — Tép hop biing nhau

+
+
+

3. Mot s tap con cita tp hop sb thuc

Khoang: ;

Doan:
Nira khoang:; H

4. Cic phép toan tip hop
Giao cua hai tip hop:
Hop cua hai tap hop:

hs Leﬂaﬁ}l}gt: Phan bu:
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B.ViDU

Trong cac ménh dé sau, ménh dé nao ding? Ménh dé nao sai? Loi giai thich két luan
dua ra.
a. Tap rong 1a tp con ciia moi tip hop:;
b. NéuX = {a; b} thia C X;
c. Néu X = {a; b} thi {a; b} C X.
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Loi giai
a. Theo quy udc ta co tip rong 1a tdp con ctia moi tp hop nén ménh dé “Tap rong
1a tap con cta moi tip hop” 1a ménh dé ding.
b. Néu X = {a; b} thi phan tir a thudc tap hop X.
Do d6 ménh dé “Néu X = {a; b} thia C X” la ménh d¢ sai.
c. Mot tap hop la tap con cua chinh tap hop do.
Do d6 ménh dé “Néu X = {a; b} thi {a; b} C X” 1a ménh d¢ dung.

X4ac dinh cac tap hop sau va bi€u dién chiing trén truc so.

a) (4,7 N(-1;3); b) (-2; 1] N (-%; 1);
c) (-2;6)\(3; 10); d) (-3; 5]1\[2; 8).
Loi giai

a) (4 7)N(-1;3)=0.

Do d6 ta khong biéu dién duoc tap hop (4; 7) N (-1; 3) trén truc sd.
b) (-2; 1] N (=; 1) =(-2; 1).

Ta c6 hinh biéu dién tap hop (-2; 1) trén truc s6 nhu sau:

szl N\
2 J s
—2 1

) (-2;6)\(3;10) =(-2;3] U (3; 6) \ (35 10) = (-2; 3].
Ta c6 hinh biéu dién tip hop (-2; 3] trén truc s6 nhu sau:

o \ 7
V77 4 J//// 7
-2 3

d) (-3; 5]\ [2;8) =(-3;2) U [2; 5]\ [2; 8) = (-3; 2).
Ta c6 hinh biéu dién tap hop (-3; 2) trén truc s6 nhu sau:

//////f \VI7777
77N V7777
-3 2

Trong mot cudc phong van 56 ngudi vé nhing viée ho thuong lam vao ngay nghi
cubi tuan, c6 24 nguoi thich tap thé thao, 15 nguoi thich di cau ca va 20 ngudi
khong thich cé hai hoat dong trén.

a. Co bao nhiéu ngudi thich choi thé thao hodc thich cau c4?
b. C6 bao nhiéu ngudi thich ca cau c4 va choi thé thao?
c. C6 bao nhiéu ngudi chi thich cau ca, khong thich choi thé thao?

Loi giai [N=56]
St dung biéu do Ven dé giai
a. Trong s6 56 ngudi phong van, c¢6 20 ngudi
khong thich ca hai hoat dong nén sd ngudi
hodc thich choi thé thao hodc thich cau c4 1a:
56 — 20 =36 (nguo1i)
Vay ¢ 36 ngudi thich choi thé thao hodc thich
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cau ca.
b. Trong sb 56 ‘nguoi phong van, c6 24 ngudi thich tip thé thao, 15 nguoi thich
di cau c4 nén s6 ngudi thich ca ciu ca va choi thé thao 1a: 24 + 15 -36 =3
(nguoi).

Vay ¢6 3 ngudi thich ca cau ca va choi thé thao.

c. Trong 15 nguoi thich cau ca thi 6 3 nguoi thich thém ca hoat dong thé thao
nén sd nguoi chi thich cdu ca, khong thich choi thé thao 1a:15 - 3 = 12 (nguoi).
Vay ¢6 12 ngudi chi thich cau c4, khong thich choi thé thao.

C. BAI TAP PE NGHI
1. Viét moi tap hop sau bang cach li¢t ké cac phan tir ciia no6:

{xeR|(2x* - 5x +3)(x* —4x +3) = 0

a. A=
b. B= {XGR|(x2—10x+21)(x3_x):0}
c. C= {XER’(6X2—7X+l)(x2—5x+6):0}

d D= {er|2x2 —5x+3=0}
2. Trong cac tap hop sau day, tip nao 1a tap rong:
a A= {er||x|<1}

b B= {xeR|x2—x+1:O}

c. C= {er|X2—4x+2:0}

d. D= {xeols-2=0]
e. F= {X€R|x2—4x+2:0}
3. Tim tét ca cac tap con, cac tap con gém hai phén tir clia cac tap hop sau:
a. A= {1= 2}
b. B= {xeRPx*—5x+2=0}

4. Trong cac tap hop sau, tap nao 1a tap con cua tap nao?

a. A = Tap cac hinh binh hanh; B = Téap cac hinh chir nhat;
C = Tap céc hinh thoi; D = Tap céac hinh vuong.
b. A =Tép céac tam giac can; B = T4p cac tam giac déu;
C =Tap cac tam giac vuong; D = Tap céac tam giac vuong can.

5. Xacdinhtaphop ANB,A U B, A\B, B\ A voi:
a. A=1{2,4,7,8,9,12},B={2,8,9, 12}
=1{2,4,6,9},B={1,2,3,4} ,
c. A =Tap cac udc so cua 12, B = Tap cac udc so cua 18.
d A= {er|x2<4} B— {er|(5x—3x2)(x2—2x—3)=0}.

6. Xac dinh cac tip hop AN B, A U B, A\ B, B\ A va biéu dién trén truc s6?
=[4;4], B=[1,7]
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b. A=[4;-2],B=(3;7]
c. A=(—»;-2],B=[3; +x)
d. A =[3; +), B=(0; 4).

TRAC NGHIEM
1. Cho tap hgp A, ménh d€ nao sau day la sai?
A A€A. B.Ocd. ¢ Acd.  p aStl
2. Céc ki hiéu nao sau day dung dé viét dang ménh dé «“71a mot $6 tur nhién”:
A. 7<N. B. 7€N. C. 7<N. D. 75N,
3. Ki hiéu nao sau day dung dé viét ding ménh dé « V2 khong phai 13 sb hiru ti”
A. \/E #N0 . B. \/5 <z N .
C. V2el. D. V2 khong trung véi g
4. Dién dau x vao 6 thich hop?
A. e C {a;d;e}. bung - Sai
B. {d} < {a;d;e}. bung - Sai ¢
5. Cho tap hgp A = {1, 2, {3, 4}, x, y}. Xét cdc m¢nh d¢ sau
DH3eA (I {3;4}eA {){a,3.b}&A
M¢énh dé€ nao sau day la ding?
A. Childang. B. I, II ding. C. II, Il dng. D. I, III dung.
6. M¢nh dé nao sau day tuong duong véi ménh dé “A # @7?
A. Vx:x€A. B.3x:x€A. C.3Ix:x¢A. D. Vx:xCA.
) N {xeN’2x2—5x+3=0} .
7. Céc phan tir cua tap hop X = la
B )
ax=0 g xo W ox= 2] poxo 172
, N {xeN|x2+x+1=0} .
8. Cac phan tur cua tap hop: X = la
A. X=0. B x= 0 C. Xx=9 p. x= 2}
.y kK +1lkeZ,|k|<2
9. saphantﬁcﬁataphgpA={ +llkeZ <2} |,
A. 1. _B. 2. C. 3. D. 5.
10. Hay ghép moi v & cdt trdi véi mot v & ¢t phai cd cung mdt ndi dung thanh cap?
a. x € [1;4]. 1) 1=x<4.
b. x € (1:4]. 2)x <4
C.X € (4;+ ). 3)1<x<4,
d.x € (= 4], 4) 1<x < 4.
5) x = 4.
11. Trong céc tap hop sau, tap hop nao 1a tap hop rong?
2 _
A {erHx|<l}. B. {er’6x —7x+1—0}.
2 _ 2 _ _
C. {er|x —4x+2—0}. D. {xeR’x 4x+3—0}.
12.  Cho tap hop A= {0;2; 4 6} . S6 tap con ¢ 2 phan tir 1a
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A. 4. B. 6. C.7. D. 8.

X:{1;2;3;4}

13. Cho tap hop . Khing dinh nao sau day 1a ding?

A. Sé tap con cua X la 16. ‘
B. S6 tp con cua X gom co 2 phan tir la 8.
C. SO tap con cua X chira sd 11a 6.
D. S6 tap hop con ctia X gom 1 phan tir 1a 5.
14. Chotap X = {2’3’4} . S6 tap con cua X 1a
A. 3. B. 6. ) C. 8. _D. 9.
15. Tap hop X ¢6 3 phan tir, s6 tap hop con cua X bang
A.2. B.4. C.6. ~D.3. ‘ .
16. Tap hop A = {1,2,3,4,5,6 }. SO tap hop con gobm 2 phan tir cia A la
A. 30. B. 15. C. 10. D. 3.
17. Trong céc tap hop sau day, tap hop nao c6 dung mot tap hop con?
A D B. {1}. c. 9} p, (@il
18. Trong céc tap hop sau day, tap hop nao cé dung 2 tap hop con?
A. {X,y}. B. {x}. C. {9,x}. D. {2, x,y}.
N N .
19.  Cho hai tap hop X = N i cia 4 va 6}, Y= N boi s
cua 12}
Khang dinh nao sau day la sai ?
A YcX. B. XcVY.
Cc. dn:neNyy ne?. D.X=Y.
20 ChoA=[-3;2).Taphop CA la
A. (= ;-3). B. (3; +). C.[2;+). D. (— ©;-3) Y [2;+).
21.  Cach viét nao sau day la dung?
A 4C [a;b]. B. {a} C[a;b]. C. {a} € [a;b]. D. ¢ e(a;b] .

22.  Khing dinh ndo sau day 13 ding?
A.RQ=N. B.NUN=Z ¢ Nnz=z p NnQ=N.
23.  Cho cac tap hop

M= {x*€N/x1abodisbcua2} N= {*¥€N/x1aboisb cua 6}
P= {X€N/x1audcsdcua?2} Q= {*¥€N/xlaudcsd cua 6}
Khang dinh nao sau ddy 1 ding?

A.MC N. B.Qc P. C.MNN=N. D.PNQ=Q.

24.  Chohaitaphop X={n<€l /nlaboisdciadva6}l, Y= {n<¥ /nlaboisdcaal2}.
Khang dinh nao sau day 1a sai?

A. XCY. B. YCX.
C. X=Y. D. dn:ineX y3n ¢7.
25.  Trong cac khang dinh sau, khiang dinh ndo dung, khang dinh nao sai ?
bung Sai

A.Néu a€A,A C BthiaeB . .
B.Néu a€A,A D Bthi a€ B . .
C.Néu a€ A, thi a€ AUB . .
D.Néu a€ A thi a€ ANB . .
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26.  Khang dinh nao sau day 1a sai ?
A. ANB =4 & AcCB. B. AuUB =A< Bc A

C. 4A\B=A® 4ANB =2, D.A\B=A® 4NB %o
27.  Khang dinh nao sau déy 1a sai?

A.ANB=A & ACB. B.AUB=A & ACB.
C.AB=A & ANB=2. D.A\B=A & ANB #2.
28.  Cho cdc ménh dé
(@ {2, 1,3} ={1,2,3}. e ce. (o€ {@}.
Khang dinh nao sau day la ding?
A. Chi (I) ding. B. Chi (I) va (II) ding.
C. Chi (I) va (IIT) dang. D. Caba (I), (II), (IIT) déu dung.
29. Cho X= {7; 2;8;4;9;12} ; = {1;3; L 4} . Khing dinh nao sau déy 1a ding?
A XmY:{1;2;3;4;8;9;7;12}. B. XﬁY:{2;8;9;12}.
c. XnY={47}. p. XNY={L3}.

A= {2’ 4, 6’9} va B= {1’ 23, 4} .Tap hop A\ B gdm cac phan tir

30.  Cho hai tap hop
A. {1’2’3’5}' B. {1;3;6;9}. C. {6;9}. D. .
31. Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3:4;5;6}. Tap hop A\B bang
A. {0}. B. {0;1}. C. {1;2}. D. {1;5}.
32. Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3:4;5;6}. Tap hop B\A bang
A. {5}. B. {0;1}. C. {2;3:4}. D. {5;6}.
33. Cho A = Tap hop tat ca cac nghiém cta phuong trinh x> =7x + 6 = 0.
B = Tap hop céc s6 ¢co gia tri tuyét ddi nho hon 4.
Khang dinh nao sau ddy 1 ding?
A. AUB=A. B. ANB=AUB.C. A\B =2. D. BAA=2.
34.  Cho A= {1;5}; B={1;3;5}. Khang dinh nao sau day la diing?
A. ANB={1}. B. ANB={1;3}.
C. ANB ={1;3;5}. D. ANB ={1;3;5}.

35.  Lép 10B, c6 7 HS gidi Toan, 5 HS gioi Ly, 6 HS gioi Hod, 3 HS gioi ca Toan va Ly, 4 HS
gidi ca Toan va Hoa, 2 HS gioi ca Ly va Hoa, 1 HS gioi ca 3 mon Toan , Ly, Hod. S6 HS gioi it
nhat mot mén( Toan, Ly, Hoa ) cua 16p 10B, la:

A. 9. B. 10. C. 18. D. 28.

36. Cho A = (™ )ya B = () Hay didn ddu “>>, “<”, “>", “<” vio 6 trong dé duogc
khang dinh ding

A. A“B=(5;’")khimD5. B. ANB=J khimDS.

C. AVUB#R khimDS. D. AUB:RkhimDS.
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	B. VÍ DỤ 
	Ví dụ 1   
	Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề? Câu nào không phải mệnh đề, xác định tính đúng, sai của các mệnh đề? 
	a) Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau. 
	b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 
	c) Năm 2022 là năm nhuận. 
	d) Hôm nay trời đẹp quá! 
	e) 3𝑥+2=4. 
	f) 4>2.3. 
	Lời giải. 
	Những câu a, b, c, f là mệnh đề. Câu a, b, c là mệnh đề đúng. Câu f là mệnh đề sai. 
	Câu d là câu cảm thán, không phải mệnh đề. 
	Câu e không xác định tính đúng - sai, không phải mệnh đề (câu e là mệnh đề chứa biến) 

	Ví dụ 2 
	Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:​a. 106 là hợp số;​b. Tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 180°. 
	​Lời giải​a.  Mệnh đề phủ định của mệnh đề “106 là hợp số” là mệnh đề “106 không phải là hợp số”.​b.  Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 180°” là mệnh đề “Tổng số đo ba góc trong một tam giác không bằng 180°”. 

	Ví dụ 3 
	Cho hai mệnh đề sau:​P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành”.​Q: “Tứ giác ABCD có AB // CD và AB = CD”.​Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và mệnh đề đảo của mệnh đề đó. 
	​​Lời giải​Mệnh đề P ⇒ Q là “Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì tứ giác ABCD có​AB // CD và AB = CD”.​Mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q là mệnh đề Q ⇒ P.​Mệnh đề Q ⇒ P là “Nếu tứ giác ABCD có AB // CD và AB = CD thì tứ giác​ABCD là hình bình hành”. 


	C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
	B. VÍ DỤ 
	Ví dụ 1 
	Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? Lời giải thích kết luận đưa ra.​a.  Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp;​b.  Nếu X = {a; b} thì a ⊂ X;​c.  Nếu X = {a; b} thì {a; b} ⊂ X. 
	​Lời giải​a.  Theo quy ước ta có tập rỗng là tập con của mọi tập hợp nên mệnh đề “Tập rỗng​là tập con của mọi tập hợp” là mệnh đề đúng.​b.  Nếu X = {a; b} thì phần tử a thuộc tập hợp X.​Do đó mệnh đề “Nếu X = {a; b} thì a ⊂ X” là mệnh đề sai.​c.  Một tập hợp là tập con của chính tập hợp đó.​Do đó mệnh đề “Nếu X = {a; b} thì {a; b} ⊂ X” là mệnh đề đúng. 


	 
	Ví dụ 2 
	Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.​a)  (4; 7) ∩ (-1; 3);​b)  (-2; 1] ∩ (-∞; 1);​c)  (-2; 6) \ (3; 10);​d)  (-3; 5] \ [2; 8). 
	​​Lời giải​a)  (4; 7) ∩ (-1; 3) = ∅.​Do đó ta không biểu diễn được tập hợp (4; 7) ∩ (-1; 3) trên trục số.​b)  (-2; 1] ∩ (-∞; 1) = (-2; 1).​Ta có hình biểu diễn tập hợp (-2; 1) trên trục số như sau: 
	​                                   ​​c)  (-2; 6) \ (3; 10) = (-2; 3] ∪ (3; 6) \ (3; 10) = (-2; 3].​Ta có hình biểu diễn tập hợp (-2; 3] trên trục số như sau: 
	​​​d)  (-3; 5] \ [2; 8) = (-3; 2) ∪ [2; 5] \ [2; 8) = (-3; 2).​Ta có hình biểu diễn tập hợp (-3; 2) trên trục số như sau: 
	​​ 

	Ví dụ 3 
	Trong một cuộc phỏng vấn 56 người về những việc họ thường làm vào ngày nghỉ cuối tuần, có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá và 20 người không thích cả hai hoạt động trên.​a.  Có bao nhiêu người thích chơi thể thao hoặc thích câu cá?​b.  Có bao nhiêu người thích cả câu cá và chơi thể thao?​c.  Có bao nhiêu người chỉ thích câu cá, không thích chơi thể thao? 
	​​Lời giải 
	Sử dụng biểu đồ Ven để giải​a.  Trong số 56 người phỏng vấn, có 20 người không thích cả hai hoạt động nên số người hoặc thích chơi thể thao hoặc thích câu cá là:​56 – 20 = 36 (người)​Vậy có 36 người thích chơi thể thao hoặc thích câu cá.​b.  Trong số 56 người phỏng vấn, có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá nên số người thích cả câu cá và chơi thể thao là: 24 + 15 - 36 = 3 (người).​Vậy có 3 người thích cả câu cá và chơi thể thao.​c.  Trong 15 người thích câu cá thì có 3 người thích thêm cả hoạt động thể thao​nên số người chỉ thích câu cá, không thích chơi thể thao là:15 - 3 = 12 (người).​Vậy có 12 người chỉ thích câu cá, không thích chơi thể thao. 
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